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	UBND TỈNH KON TUM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

	BCĐ CÁC CTMTQG TỈNH 
	Độc lập - Tự do – Hạnh phúc           

	Số :   16   /BCĐ-CTMTQG
	Kon Tum, ngày  20   tháng  9   năm 2013

	V/v báo cáo tình hình thực hiện các CTMTQG 9 tháng đầu năm 2013 và điều chỉnh 70 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG Nước sạch & VSMTNT
	


Kính gửi:
                                     - Các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG,
                                     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ban hành ngày 16/01/2013 của Liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;
Căn cứ
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CT ngày 03/01/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Kế hoạch hoạt động số 05/KH-BCĐ ngày 15/3/2013 của Ban chỉ đạo các CTMTQG;

Căn cứ Thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 03/9/2013 của BCĐ các CTMTQG tỉnh về kết luận của Đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ các CTMTQG tại cuộc họp sơ kết 3 năm (2011-2013) các CTMTQG và tình hình thực hiện các CTMTQG 8 tháng đầu năm 2013, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện các CTMTQG  trong 4 tháng cuối năm 2013,
Ban chỉ đạo các CTMTQG tỉnh đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

1. Để phục vụ cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và phục vụ cho công tác kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2013 đối với các CTMTQG: Đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả tình hình thực hiện các CTMTQG đến hết tháng 9 năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các CTMTQG trong 3 tháng cuối năm 2013. Lưu ý:

· Nội dung và mẫu biểu báo cáo được thực hiện theo mẫu tại Trang tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://www.skhdt.kontum.gov.vn/);
· Thời gian gửi báo cáo về các cơ quan quản lý chương trình trước ngày 03/10/2013 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh trước ngày 05/10/2013 để kịp tổng hợp.
· Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản, đề nghị gửi file dữ liệu về địa chỉ: pktvx@yahoo.com.vn. 

2. Theo nội dung tại gạch đầu dòng thứ 2 của Thông báo số 13/TB-BCĐ ngày 03/9/2013 của BCĐ các CTMTQG tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 572/SNN-KH ngày 28/5/2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm vụ chi nguồn vốn sự nghiệp CTMTQG Nước sạch và VSMTNT năm 2013. Tuy nhiên, đến ngày 20/9/2013 chỉ có UBND Huyện Kon Plong; UBND TP Kon Tum và UBND Huyện Sa Thầy có tờ trình xin điều chỉnh nhiệm vụ chi nguồn sự nghiệp 70 triệu đồng quản lý vận hành công trình cấp nước sang nhiệm vụ khác. Vì vậy đề nghị UBND các huyện: Đăk Hà; Đăk Tô; Kon Rẫy; Ngọc Hồi; Đăk Glei và Tu Mơ Rông khẩn trương đề xuất điều chỉnh nguồn vốn sự nghịệp 70 triệu đồng đã giao quản lý vận hành công trình cấp nước sang nhiệm vụ khác cho phù hợp Thông tư 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT, ngày 16/01/2013 và gửi về cơ quan quản lý chương trình và BCĐ các CTMTQG ( Sở Kế hoạch và Đầu tư) chậm nhất vào ngày 25/9/2013 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền.
3. Để có cơ sở báo cáo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh và các bộ, ngành trung ương; đề nghị các cơ quan thực hiện chương trình cập nhật số liệu thực hiện hàng tháng vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB (vốn đầu tư xây dựng công trình – thực hiện theo Luật Xây dựng) theo biểu mẫu nêu trên, gửi Email về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ pktvx@yahoo.com.vn trước ngày 03 hàng tháng để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

 BCĐ các CTMTQG tỉnh đề nghị các cơ quan quản lý, thực hiện các CTMTQG, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ cơ quan thường trực BCĐ các CTMTQG tỉnh (phòng Kinh tế-Văn xã thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại 3863.674) để được hướng dẫn./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);
- Trưởng ban BCĐ các CTMTQG (b/c);

- Lưu VT, BCĐ, NHTr (30b). 
	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ BAN

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Lê Ngọc Tuấn


ĐỀ CƯƠNG BC  
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YÊU CẦU CHUNG CỦA BÁO CÁO

 CHÍNH THỨC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CTMTQG


  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2013


 PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA.

I. Về thể thức văn bản: Thực hiện theo quy định hiện hành.


II. Về nội dung báo cáo:


1. Đánh giá chung về chương trình:


Đánh giá tổng quát từng chương trình mà đơn vị đang triển khai thực hiện. trong đó phải nêu rõ số lượng, mục tiêu của chương trình năm 2013 đã đạt được đến hết tháng 9/2013 và ước thực hiện đến hết tháng 12/2013. So sánh với mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đã được đề ra trong năm 2013 đã đạt được đến mức độ nào. Nêu những kết quả đã đạt được, tồn tại yếu kém trong quá trình thực hiện, hạn chế, nguyên nhân.


2. Đánh giá cụ thể:


Đánh giá cụ thể từng dự án, mục tiêu hoạt động của Chương trình MTQG thực hiện đến 30/9/2013 và ước thực hiện đến 31/12/2013 theo các nội dung sau:


- Kế hoạch được giao và tình hình thực hiện của chương trình (đánh giá đến từng dự án, mục tiêu cụ thể)


- Tiến độ và mức độ thực hiện, các giải pháp của từng chương trình (đến từng dự án, mục tiêu).


- Những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân (cả chủ quan, khách quan) của từng chương trình (đến từng dự án, mục tiêu, hoạt động) về kết quả thực hiện mục tiêu, không thực hiện được hoặc thực hiện không tốt.


- Kết quả thực hiện kinh phí đến hết tháng 09 năm 2013 của từng chương trình (đến từng dự án, mục tiêu) kể cả vốn năm trước chuyển sang, khả năng thực hiện đến 31/12/2013 (lưu ý cập nhật số liệu kết quả giải ngân cả tạm ứng từ kho bạc).


- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện chương trình (bao gồm trách nhiệm của cơ quan chủ trì và trách nhiệm của cơ quan có liên quan).


- Riêng đối với UBND huyện, thành phố ngoài báo cáo các CTMTQG do đơn vị mình trực tiếp quản lý gồm: Dự án Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện phổ cập THCS đúng độ tuổi; Một số nội dung thuộc các dự án: Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn... (Chương trình MTQG giáo dục và đào tạo); Các công trình cấp nước và hoạt động sự nghiệp (Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn); Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Dự án hỗ trợ sản xuất; Hoạt động tuyên truyền, quản lý (CTMTQG xây nông thôn mới); các dự án thuộc CTMTQG văn hóa, CTMTQG việc làm và dạy nghề; DA hỗ trợ đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn ĐBKK; DA Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện CT (CTMTQG giảm nghèo nhanh bền vững), cần có báo cáo đánh giá tổng quát về công tác phối hợp triển khai thực hiện 13 CTMTQG do các Sở, ngành thực hiện trên địa bàn. 


3. Kiến nghị: 


- Tập trung vào các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình (có thể nêu cụ thể đến từng dự án) để kiến nghị, đề xuất tháo gỡ nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2013.


- Rà soát đề nghị điều chỉnh vốn trong nội bộ chương trình (nếu có) nhằm giải ngân hết vốn trong năm 2013 hoặc giải ngân hết vốn đến ngày 31/1/2014 (theo Nghị quyết số 73/NQ-CP, ngày 07/11/2012 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2012; ; công văn số: 8552/BTC-ĐT, ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013).

III. Về biểu mẫu:


Ngoài phần thuyết minh báo cáo tình hình thực hiện nêu trên, phần biểu mẫu cần thể hiện đúng theo mẫu biểu (có thể tải về trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://www.skhdt.kontum.gov.vn/).
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MUC TIEU NV

		Biểu số 03:

		NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

		(Kèm theo Công văn số:........./BCĐ-CTMTQG, ngày       tháng      năm 2013 của BCĐ các chương trình MTQG)

		STT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Kế hoạch năm 2013		Thực hiện đến 30/9/2013				Ước thực hiện đến 31/12/2013				Ghi chú

										Số lượng		Đạt % so với kế hoạch		Số lượng		Đạt % so với kế hoạch

		1		Chương trình MTQG Việc làm và dạy nghề

		1.1		Hỗ trợ đầu tư cho các trường công lập có nghề trọng điểm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh vã Xã hội		Lượt nghề		4

		1.2		Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề, hoàn thiện mô hình thí điểm dạy nghề cho lao động nông thôn; thí điểm mô hình học nghề gắn với tạo việc làm cho người khuyết tật		Lượt người		4,000

		1.3		Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở dạy nghề theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg		Số cơ sở dạy nghề được hỗ trợ		5

		1.4		Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã		Lượt người		161

		1.5		Hỗ trợ tạo việc làm cho lao động thông qua các dự án vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm		Người		1,500

		1.6		Hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết		Lao động		100

		2		Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

		3		Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT

		2.1		Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh		%		78

		2.2		Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh		%		41

		2.3		Tỷ lệ hộ dân nông thôn chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh		%		31

		2.4		Tỷ lệ trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh		%		100

		2.5		Tỷ lệ trường học mầm non, phổ thông ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh		%		100

		4		Chương trình MTQG Y tế

		4.1		Phòng, chống bệnh phong

				- Tỷ lệ lưu hành 1/10.000 dân				0.16

				- Tỷ lệ phát hiện 1/100.000 dân				1.56

		4.2		Phòng, chống bệnh lao

				- Phát hiện bệnh nhân các thể		Bệnh nhân		331

				- AFB (+) mới		Bệnh nhân		195

		4.3		Phòng, chống bệnh sốt rét

				- Dân số được bảo vệ		Lượt người		368,000

				- Số lượt điều trị		Lượt		18,340

		4.4		Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

				- Tỷ lệ mắc/100.000 dân				66.2

		4.5		Tăng huyết áp

				- Tỷ lệ cán bộ y tế được đào tạo về biện pháp dự phòng, phát hiện sớm, điều trị và quản lý tăng huyết áp		%		80

				- Số xã được khám sàng lọc và quản lý bệnh nhân tăng huyết áp		Xã		15

				- Số đơn vị tư vấn và điều trị tăng huyết áp được thành lập tham gia khám sàng lọc và quản lý tăng huyết áp		Đơn vị		9

				- Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có nguy cơ cao được điều trị đúng theo phác đồ Bộ Y tế quy định		%		50

		4.6		Đái tháo đường

				- 3 đến 5 % phường/xã thụ hưởng sàng lọc		Số người được sàng lọc		3,500

				- 40 đến 50% phường/xã tập huấn về sàng lọc đái tháo đường, biện pháp dự phòng bệnh đái tháo đường		Số cán bộ tham gia		80

		4.7		Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng và trẻ em

				- Số xã/phường triển khai mới

				Bệnh tâm thần phân liệt		Xã/ phường		6

				Bệnh động kinh		Xã/ phường		6

				- Số bệnh nhân mới phát hiện

				Bệnh nhân tâm thần phân liệt		Bệnh nhân		120

				Bệnh nhân động kinh		Bệnh nhân		90

				- Số bệnh nhân ổn định

				Bệnh tâm thần phân liệt		Bệnh nhân		84

				Bệnh nhân động kinh		Bệnh nhân		63

		4.8		Tiêm chủng mở rộng

				- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi		%		≥90

				- Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2		%		≥90

				- Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai		%		≥80

		4.9		Chăm sóc sức khỏe sinh sản

				- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai ít nhất 3 lần trong 3 thai kỳ		%		91

				- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế đã qua đào tạo đỡ		%		91

				- Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh		%		71

		4.10		Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em

				- Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi		%		25.8

		4.11		Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

				- Số lớp tập huấn cho cán bộ quản lý		Lớp		3

				- Tỷ lệ các xã, huyện điểm được giám sát theo kế hoạch		%		90

				- Tỷ lệ các hình thức truyền thông (trực tiếp, gián tiếp) được thực hiện ít nhất 12 lần		%		90

				- Tỷ lệ học sinh, giáo viên được tiếp cận thông tin truyền thông		%		70

				- Tỷ lệ trường học từ tiểu học đến phổ thông trung học được kiểm tra điều kiện vệ sinh trường học		%		50

		4.12		Quân dân y kết hợp

				- Tỷ lệ các đơn vị dự bị động viên, đội cơ động sẵn sàng cơ động		%		80

				- Thành viên Ban quân dân y được tập huấn chuyên môn		%		85

				- Số đợt khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách		Đợt		2

		5		Chương trình MTQG Dân số và Kế hoạch hóa gia đình

		5.1		Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh		Điểm %		0.2

		5.2		Tỷ lệ sàng lọc trước khi sinh		%		2

		5.3		Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh		%		4

		5.4		Số người mới thưc hiện biện pháp tránh thai hiện đại		Người		37,310

		6		Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm

		6.1		Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP		%		80

		6.2		Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra VSATTP tuyến trung ương, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ		%		90

		6.3		Tỷ lệ cán bộ làm công tác VSATTP tuyến cơ sở (huyện, xã/phường) được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về VSATTP		%		85

		6.4		Tỷ lệ người sản xuất thực phẩm hiểu  và thực hành đúng về an toàn thực phẩm		%		65

		6.5		Tỷ lệ người kinh doanh thực phẩm hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm		%		65

		6.6		Tỷ lệ người tiêu dùng thực phẩm hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm		%		65

		6.7		Tỷ lệ người lãnh đạo quản lý hiểu và thực hành đúng về an toàn thực phẩm		%		73

		6.8		Số phòng thí nghiệm cấp tỉnh tham gia thử nghiệm liên phòng đánh giá chất lượng kiểm nghiệm		Phòng thí nghiệm		1

		6.9		Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh/thành phố quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành Y tế tỉnh quản lý được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP		%		90

		6.10		Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản về an toàn thực phẩm		%		60

		6.11		Kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản về an toàn thực phẩm		%		80

		7		Chương trình MTQG Văn hóa

		7.1		Tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích		Di tích		1

		7.2		Tu bổ cấp thiết di tích		Di tích		2

		7.3		Sưu tầm văn hóa phi vật thể		Dự án		1

		7.4		Phục dựng lễ hội truyền thống		Lễ hội		1

		7.5		Nội dung hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa

				- Cấp xã		Nhà văn hóa		2

				- Cấp thôn		Nhà văn hóa		2

		7.6		Nội dung hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa

				- Cấp huyện		Nhà văn hóa		1

				- Cấp xã		Nhà văn hóa		10

				- Cấp thôn		Nhà văn hóa		12

		7.7		Thiết bị đội thông tin lưu động		Đội thông tin		3

		8		Chương trình MTQG Giáo dục đào tạo

		8.1		Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

				- Thiết bị dạy học tối thiểu		Bộ		150

				- Đồi chơi ngoài trời		Bộ		23

				- Thiết bị, phần mềm trò chơi làm quen với máy tính		Bộ		16

		8.2		Tăng cường dạy và học ngoại ngữ

				- Số giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán (phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, cao đẳng, đại học) được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh do trung ương tổ chức		Giáo viên		80

				-Số giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh tại địa phương		Giáo viên		720

				-Số giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông, dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên được bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn		Giáo viên		12

				-Số điểm trường tiểu học có học sinh dân tộc rất ít người học được hỗ trợ bổ sung phòng học, nhà công vụ và thiết bị đồ dùng dạy học		Điểm trường		2

		9		Chương trình MTQG Phòng chống ma túy

		9.1		Công tác quản lý người nghiện

				- Tỷ lệ người nghiện giảm so với năm 2012		%		5

				- Tỷ lệ người cai nghiện có hồ sơ được quản lý		%		100

		9.2		Tỷ lệ người nghiện đưa về cai nghiện tại gia đình và cộng đồng		%		15

		9.3		Tỷ lệ người nghiện cai nghiện tại cơ sở tập trung		%		40

		9.4		Tỷ lệ số vụ bắt giữ tội phạm ma túy tăng so với năm 2012		%		10

		9.5		Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy

				- Tỷ lệ số xã, phường, thị trấn có ma túy giảm so với năm 2012		%		2 - 5

				- Tỷ lệ số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy được tập trung xử lý		%		81

		9.6		Tỷ lệ triệt phá diện tích tái trồng cây thuốc phiện, cần sa được phát hiện		%		100

		10		Chương trình MTQG Phòng chống tội phạm

				Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt so tổng số vụ phát sinh		%		>70

		11		Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới

		12		Chương trình MTQG Phòng , chống HIV

		12.1		Tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS (quản lý được) tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng và các loại hình hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác		%		80

		12.2		Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo		%		80

		12.3		Số mẫu giám sát HIV		Mẫu		3,000

		12.4		Tỷ lệ đối tượng có hành vi nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm HIV		%		50

		12.5		Tỷ lệ người nghiện chích ma túy sử dụng bơm kim tiêm sạch		%		80

		12.6		Tỷ lệ người bán dâm sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục		%		90

		12.7		Tỷ lệ người đồng giới nam sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục đồng giới qua đường hậu môn		%		80

		12.8		Số bệnh nhân người lớn điều trị ARV		Bệnh nhân		60

		12.9		Số bệnh nhân trẻ em điều trị ARV		Bệnh nhân		1

		12.10		Tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV		%		40

		12.11		Tỷ lệ bệnh nhân lao được xét nghiệm HIV		%		40

		12.12		Số người nhiễm HIV được điều trị INH		Người		24

		13		Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

		13.1		Thiết lập mới và nâng cấp đài truyền thanh xã		Đài		6
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TH THUC HIEN THUOC KH 2013

		Biểu số 02:

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CTMTQG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2013

		(Kèm theo Báo cáo số:........./BC-BCĐ, ngày       tháng      năm 2013 của BCĐ các CTMTQG)

		ĐVT: Triệu đồng

		TT		Dự án, công trình		Chủ đầu tư		Mã số 
dự án		Quyết định phê duyệt				Kế hoạch năm 2013										Kết quả thực hiện đến 30/9/2013														Kết quả thực hiện ước đến 31/12/2013														Ghi chú

														Tổng kinh phí thực hiện		Kế hoạch 2013 (*)		Nguồn năm trước chuyển sang		Nguồn huy động dân		Nguồn khác		Giá trị KLHT		Tổng số giải ngân		Giải ngân tại KBNN tỉnh				Giải ngân tại huyện				Đạt (%)		Giá trị KLHT		Tổng số giải ngân		Giải ngân tại KBNN tỉnh				Giải ngân tại huyện				Đạt (%)

										Số QĐ, ngày tháng năm		Tổng mức đầu tư																Tổng số		Trong đó: TTKL		Tổng số		Trong đó: TTKL								Tổng số		Trong đó: TTKL		Tổng số		Trong đó: TTKL

		1		2		3		4		5		6		4=5+6+7+8		5		6		7		8		9		10		14		15		16		17		11=10/4*100		12		13		21		22		23		24		14=13/4*100		15

				TỔNG SỐ										248,083		222,061		14,123		7,480		4,419

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										176,963		159,688		5,490		7,366		4,419

				Vốn sự nghiệp										71,120		62,373		8,633		114		0

		I		CTMTQG VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ										34,767		28,731		6,036		0		0

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										22,385		21,101		1,284		0		0

		1		Đào tạo nghề cho lao động nông thôn										17,775		16,500		1,275		0		0

		-		Hỗ trợ đầu tư các cơ sở dạy nghề										17,775		16,500		1,275		0		0

		+		Trung tâm dạy nghề huyện Ngọc Hồi		UBND huyện Ngọc Hồi		7,342,976		179/QĐ-UBND, ngày 25/05/2012		14,816		3,000		3,000

		+		Trung tâm dạy nghề huyện ĐăkGlei		UBND huyện Đăk Glei		7,384,617						5,000		5,000

		+		Trung tâm dạy nghề huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy		7,393,349		345/QĐ-UBND ngày 29/3/2013		16,027		5,000		5,000

		+		Trung tâm dạy nghề huyện Đăk Tô		Sở LĐTBXH								3,500		3,500

		+		Trung tâm dạy nghề Măng Đen		Sở LĐTBXH								185				185

		+		Trung tâm dạy nghề Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								1,090				1,090

		2		Hỗ trợ phát triển thị trường lao động										4,610		4,601		9		0		0

		-		Đầu tư trung tâm giới thiệu việc làm		Sở LĐTBXH		7,363,966						4,610		4,601		9

				Vốn sự nghiệp										12,382		7,630		4,752		0		0

		1		Dự án đổi mới và phát triền nghề										1,251		1,000		251		0		0

		-		Hỗ trợ đầu tư các cơ sở dạy nghề		Trường trung cấp nghề								1,251		1,000		251		0		0																														1297/UBND-KTTH

		+		Mua sắm thiết bị dạy nghề trồng cây công nghiệp										850		850

		+		Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên										150		150

		2		Đào tạo nghề cho lao động nông thôn										9,995		5,500		4,495		0		0

		-		Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề; xây dựng chương trình, học liệu; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, người dạy nghề										9,495		5,000		4,495		0		0

		+		Dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn		UBND huyện, TP								3,003		1,628		1,375		0		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								964		279		685

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								310		220		90

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								143		143

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								153		132		21

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								381		198		183

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								213		132		81

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								447		132		315

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								132		132

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								260		260

		+		Dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn		UBND huyện, TP								6,492		3,372		3,120		0		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								1,720		450		1,270

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								562		450		112

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								844		300		544

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								605		350		255

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								749		450		299

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								503		350		153

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								522		350		172

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								350		350

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								637		322		315

		-		Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã		Sở Nội vụ								500		500

		3		Hỗ trợ đưa người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng		Sở LĐTBXH								670		670		0		0		0

		-		Học phí, ăn, ở, đi lại										600		600

		-		Chi phí làm thủ tục xuất cảnh										70		70

		4		Hỗ trợ phát triển thị trường lao động		Sở LĐTBXH								140		140		0		0		0

		-		Hỗ trợ thu nhập cơ sở dữ liệu (Phần cung - cầu lao động)										140		140

		5		Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình										326		320		6		0		0

		-		Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá chương trình dạy nghề										160		160		0		0		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								7		7

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								5		5

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								5		5

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								5		5

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								5		5

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								5		5

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								5		5

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								5		5

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								5		5

				Tại tỉnh		Sở LĐTBXH								113		113

		-		Nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá chương trình việc làm										166		160		6		0		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								24		24

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								13		13

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								13		13

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								14		14

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								14		14

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								16		16

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								19		13		6

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								12		12

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								13		13

				Tại tỉnh		Sở LĐTBXH								28		28

		II		CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG										76,558		64,710		4,040		4,389		3,419

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										69,804		58,200		3,796		4,389		3,419

		1		Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn										69,804		58,200		3,796		4,389		3,419

		-		TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum						1,721		1,223		1,173		50		0		0

		+		Đường giao thông nông thôn vào thôn Đăk Kia (đoạn nối tiếp)		UBND xã Đoàn Kết				672/QĐ-UBND ngày 23/4/2013		239		238		238

		+		Đường giao thông nông thôn vào thôn Konhraklah		UBND xã Chư Hreng				đang trình phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật		141		141		141

		+		Đường giao thông nông thôn vào thôn KonKlor 2 đi khu sản xuất xã ĐăkRơWa		UBND xã Đăk Rơ Wa				đang trình phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật		285		285		285

		+		Đường giao thông nông thôn KonHing		UBND xã Đăk Blà				1397/QĐ-UBND ngày 26/6/2013		198		198		198

		+		Đường giao thông nông thôn KonRi Sút (lồng ghép với các nguồn khác)		UBND xã Đăk Blà				89/QĐ-UBND ngày 13/01/2013		637		90		90

		+		Đường giao thông nông thôn KonGur		UBND xã Đăk Blà				1397/QĐ-UBND ngày 26/6/2013		221		221		221

		+		Nhà rông thôn Kon Hring, xã Đăkblà; Hạng mục: thay ván sàn nhà rông; hệ thống điện		UBND xã Đăk Blà								3				3

		+		Nhà rông thôn Kon Ri Sút; Hạng mục: sửa chữa nhà rông và làm mới sân bê tông		UBND xã Đăk Blà								1				1

		+		Sân bóng chuyền và sân bê tông nhà rông Kon Gur		UBND xã Đăk Blà								7				7

		+		Tu sửa và làm kè mương thoát nước dọc tuyến đường giao thông thôn Kon Klor 2 (đoạn tiếp theo)		UBND xã Đăk Rơ Wa								34				34

		+		Đường giao thông nông thôn vào thôn Konhraklah (vốn chuyển nguồn bổ sung)		UBND xã Chư Hreng								5				5

		-		Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei						9,056		9,869		9,264		605		0		0

		+		CTCT: HTCS Trường TH cụm Tu Kú xã Ngọc Linh		BQLDA 135 xã Ngọc Linh		7394865		27/QĐ-UBND ngày 14/01/2013		2233		1,299		1,299

		+		Trả nợ: Cầu treo dân sinh Nong Nhoang xã Mường Hoong		BQLDA 135 xã Mường Hoong		7367912		1228/QĐ-UBND ngày 7/9/2012		1136		680		680

		+		Trường TH trung tâm xã Mường Hoong		BQLDA 135 xã Mường Hoong				1037/QĐ-UBND ngày 28/6/2013				645		645

		+		Trả nợ: ĐGT liên thôn Bê Rê - Liêm Răng xã Đăk Choong		BQLDA 135 xã Đăk Choong		7367941		1236/QĐ-UBND ngày 10/9/2012		2434		1,401		796		605

		+		CTCT: HTCS trường MN và TH thôn Lau Mưng xã Đăk Blô		BQLDA 135 xã Đăk BLô		7395440		34/QĐ-UBND ngày 14/01/2013		1,390		689		689

		+		CTCT: Sửa chữa cầu treo thôn Nú Vai xã Đăk Kroong		BQLDA 135 xã Đăk Kroong		7,269,407		1418/QĐ-UBND ngày 15/10/2012		293		90		90

		+		CTCT: Trường MN thôn Đăk Wak xã Đăk Kroong		BQLDA 135 xã Đăk Kroong		7,395,281		21/QĐ-UBND ngày 09/01/2013		660		165		165

		+		CTCT: Trường MN thôn Nú Vai xã Đăk Kroong		BQLDA 135 xã Đăk Kroong				110/QĐ-UBND ngày 30/01/2013		425		200		200

		+		CTCT: Trường MN thôn Đăk Bo xã Đăk Kroong		BQLDA 135 xã Đăk Kroong				108/QĐ-UBND ngày 30/01/2013		478		150		150

		+		Xây dựng tường rào, sân bê tông, nhà WC trường THCS xã Đăk Kroong		BQLDA 135 xã Đăk Kroong								323		323

		+		Trả nợ Cầu tràn đi thôn Đăk Ga xã Đăk Nhoong		BQLDA 135 xã Đăk Nhoong		7,369,069		1271/QĐ-UBND ngày 19/9/2012		1,198		107		107

		+		Trả nợ SC trường học + làm mới tường rào trường TH thôn Đăk Ung xã Đăk Nhoong		BQLDA 135 xã Đăk Nhoong		7394870		18/QĐ-UBND ngày 09/01/2013		421		104		104

		+		Cầu tràn suối Đăk Lút thôn Đăk Ga (lý trình Km1+600) xã Đăk Nhoong		BQLDA 135 xã Đăk Nhoong				1038/QĐ-UBND ngày 28/6/2013				540		540

		+		Trả nợ cầu treo thôn Long Ri - Đak Xây - Bông Bang xã Xốp		BQLDA 135 xã Xốp		7,367,941		1272/QĐ-UBND ngày 19/9/2012		1377		305		305

		+		Đường GTNT đi KSX thôn Kon Liêm xã Xốp		BQLDA 135 xã Xốp		7,372,551		1356/QĐ-UBND ngày 10/10/2012		945		98		98

		+		Sân bê tông, cổng tường rào trường MN trung tâm xã Xốp		BQLDA 135 xã Xốp								305		305

		+		Nhà vệ sinh trường THCS xã Xốp		BQLDA 135 xã Xốp								150		150

		+		CTCT: HTCS trường MN xã Đăk Long		BQLDA 135 xã Đăk Long		7,395,443		57/QĐ-UBND ngày 21/1/2013		2277		900		900

		+		SC đập đầu mối thủy lợi Piel thôn Đăk Tu xã Đăk Long		BQLDA 135 xã Đăk Man								473		473

		+		CTCT Lưới điện khu TĐC thôn Đông Nây xã Đăk Man		BQLDA 135 xã Đăk Man		7,394,867		14/QĐ-UBND ngày 08/1/2013		1,190		440		440

		+		CBĐT đường dân sinh nội thôn Măng Khên + Đông Lốc xã Đăk Man		BQLDA 135 xã Đăk Man								171		171

		+		Trả nợ trường MN thôn Brông Mẹt xã Đăk Môn		BQLDA 135 xã Đăk Môn		7,395,277		32/QĐ-UBND ngày 14/01/2013		679		120		120

		+		KCH kênh mương nối tiếp kênh mương Đăk Tra (kéo dài) xã Đăk Môn		BQLDA 135 xã Đăk Môn				1039/QĐ-UBND ngày 28/6/2013		804		514		514

		-		Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô						20,727		11,005		5,737		130		4,389		749

		+		Hỗ trợ cống ngầm đường đi khu sản xuất thôn Đăk Tăng xã Ngọc Tụ		UBND xã Ngọc Tụ		7,396,500		1520/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		853		37		37

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Đăk Chờ Xã Ngọc Tụ		UBND xã Ngọc Tụ		7,396,497		1521/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		641		380		205				153		22

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Kon Pring Xã Ngọc Tụ		UBND xã Ngọc Tụ		7,396,504		1522/QĐ-UBND ngày 19/9/2012		2,476		1,245		556				484		205

		+		Trả nợ thủy lợi Đăk Chi Xã Ngọc Tụ		UBND xã Ngọc Tụ								2		2

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Tê Rông Xã Văn Lem		UBND xã Văn lem		7,396,390		1508/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		635		211		35				153		23

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Tê Hơ Ô Xã Văn Lem		UBND xã Văn lem		7,396,380		1509/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		1,203		357		24				288		45

		+		Thủy lợi Tea Heng 2 xã Văn Lem		UBND xã Văn lem		7,396,374		1510/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		527		66		66

		+		Khởi công mới bê tông đường giao thông thôn Tê Hơ Ô Xã Văn Lem		UBND xã Văn lem								230		230

		+		Khởi công mới KCH thủy lợi Tea Heng 2 xã Văn Lem		UBND xã Văn lem								400		400

		+		Hỗ trợ bê tông đường cầu treo Đăk Rao Nhỏ xã Pô Kô		UBND xã Pô Kô		7,396,517		1507/QĐ-UBND ngày 14/9/2012		184		57				2		55

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông Đăk Rao Nhỏ xã Pô Kô		UBND xã Pô Kô		7,396,514		1506/QĐ-UBND ngày 14/9/2012		2,815		1,079		304				775

		+		Hỗ trợ cống tràn và đường hai đầu ngầm Đăk Hrom xã Pô Kô		UBND xã Pô Kô		7,396,511		1501/QĐ-UBND ngày 14/9/2012		886		442		442

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông nông thôn Đăk Trăm		UBND xã Đăk Trăm		7,396,470		1515/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		700		212				14		148		50

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông nông thôn Đăk Hà		UBND xã Đăk Trăm		7,396,421		1514/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		560		162				9		110		44

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông nông thôn Đăk Rò		UBND xã Đăk Trăm		7,396,485		1516/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		237		72				5		46		21

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông nông thôn Đăk Mông		UBND xã Đăk Trăm		7,396,442		1517/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		637		199				16		136		47

				Hỗ trợ bê tông đường giao thông nông thôn Tê Pheo				7,396,478		1519/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		386		110				4		78		27

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông nông thôn Đăk Đring		UBND xã Đăk Trăm		7,396,493		1518/QĐ-UBND ngày 18/9/2013		917		278				24		195		59

		+		Bê tông hóa đường GTNT, thôn Đăk Rô Gia xã Đăk Trăm		UBND xã Đăk Trăm								500		500

		+		Bê tông hóa đường GTNT, thôn Tê Pen xã Đăk Trăm		UBND xã Đăk Trăm								549		549

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Đăk Dế xã Đăk Rơ Nga		UBND xã Đăk Rơ Nga		7,396,417				1,238		436		88				322		26

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Đăk Manh II xã Đăk Rơ Nga		UBND xã Đăk Rơ Nga		7,396,413				914		333		49				254		31

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Đăk Kon xã Đăk Rơ Nga		UBND xã Đăk Rơ Nga		7,396,415				271		141		62				67		12

		+		Cống qua đường đi khu SX Đăka Manh II (đường số 4) xã Đăk Rơ Nga		UBND xã Đăk Rơ Nga								410		410

		+		Đường GTNT thôn Đăk Manh II (đoạn từ đường ĐH52 đến sân bóng) xã Đăk Rơ Nga		UBND xã Đăk Rơ Nga								300		300

		+		Hỗ trợ bê tông đường thôn 5 (đoạn từ Q.lộ 14 đến khu chứng tích) xã Diên Bình		UBND xã Diên Bình		7,396,437		1513/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		918		331				31		300

		+		Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 5, xã Diên Bình		UBND xã Diên Bình		7,392,368		1504/QĐ-UBND ngày 14/9/2012		270		2				2

		+		Ngầm qua suối ông Dần xã 
Diên Bình		UBND xã Diên Bình								626		626

		+		Trả nợ bê tông hoá đầu cầu treo Đăk  Ri Dốp xã Tân Cảnh		UBND xã Tân Cảnh		7398163				75		6				6

		+		Hỗ trợ bê tông đường từ đầu cầu treo vào đến thôn Đăk Ri Dốp xã Tân Cảnh		UBND xã Tân Cảnh		7396401		1503/QĐ-UBND ngày 14/9/2012		391		126				13		113

		+		Bê tông đường GTNT, thôn Đăk Ri Dốp xã Tân Cảnh		UBND xã Tân Cảnh								120		120

		+		Hỗ trợ bê tông đường từ đầu cầu treo vào đến thôn Đăk Ri Peng I, II xã Tân Cảnh		UBND xã Tân Cảnh		7396400		1500/QĐ-UBND ngày13/9/2012		482		139				4		104		31

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông liên thôn  Đăk Ri Peng I, II xã Tân Cảnh		UBND xã Tân Cảnh		7396397				629		204		14				191

		+		Làm mới đường BT liên thôn
Đăk Ri Peng 1,2 xã Tân Cảnh		UBND xã Tân Cảnh								281		281

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Đăk Lung (đoạn từ nhà ông A Pho đến đường chính) xã Kon Đào		UBND xã Kon Đào		7,396,407		1512/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		567		281		124				128		29

		+		Hỗ trợ bê tông đường giao thông thôn Kon Đào 1, 2 (đoạn từ ngầm đá đến giáp khu sản xuất) xã Kon Đào		UBND xã Kon Đào		7,396,408		1511/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		1,317		556		191				288		78

		-		Ngầm Đăk Xanh thôn Kon Đào 2		UBND xã Kon Đào								122		122

		-		Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong						23,366		11,516		9,546		300		0		1,670

		+		Cầu treo đi khu sản xuất thôn Tăng Pơ; Hạng mục: Cầu và hệ mặt cầu		BQL DA 135 huyện		7,368,617		1448/QĐ-UBND ngày 27/7/2012		1,304		1,104		1,104

		+		Đường GTNT vào thôn Vi Pờ Ê 1 xã Pờ Ê		BQL DA 135 huyện		7,350,667		366/QĐ-UBND ngày 29/02/2012		4,975		2,595		925						1,670

		+		Đường GTNT đi sản xuất thôn Tu rằng xã Măng Cành		BQL DA 135 huyện		7,350,623		364/QĐ-UBND ngày 29/03/2012		3,274		1,043		743		300

		+		Thủy Lợi Nước Cho - thôn Văng Loa; Hạng mục: Đầu mối lấy nước, kênh và công trình trên kênh		BQL DA 135 huyện		7,368,877		163A/QĐ-UBND ngày 17/02/2012		2,268		1,010		1,010

		+		Cầu treo từ thôn Vi Rơ Ngheo đi Đăk Prồ; Hạng mục: Cầu và hệ mặt Cầu		BQL DA 135 huyện		7,368,610		1446/QĐ-UBND ngày 27/7/2012		1,081		465		465

		+		Cầu treo suối Nước Long thôn Kon Ke II; Hạng mục: Cầu và Đường hai đầu Cầu		BQL DA 135 huyện		7,368,624		1447/QĐ-UBND ngày 27/7/2013		1,005		377		377

		+		Đường GTNT thôn Tu Thôn; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước		BQL DA 135 huyện		7,368,852		1460/QĐ-UBND ngày 27/7/2014		1,491		330		330

		+		Đường vào thôn Văng Loa xã Măng Bút; hạng mục cống thoát nước ngang		BQL DA 135 huyện		7,405,030		386/QĐ-UBND ngày 06/5/2008		1,022		380		380

		+		Cấp nước sinh hoạt thôn Đăk Prồ xã Đăk Tăng		BQL DA 135 huyện		7,400,304		381/QĐ-UBND ngày 06/5/2009		1,109		349		349

		+		Đường GTNT thôn kon Leang I; hạng mục:Nền, mặt đường và công trình thoát nước		BQL DA 135 huyện		7,405,032		385/QĐ-UBND ngày 06/5/2010		1,676		454		454

		+		Cầu treo thôn Điek Cua xã Ngọc Tem		BQL DA 135 huyện		7,400,298		382/QĐ-UBND ngày 06/5/2011		545		545		545

		+		Cầu treo sông Rô Manh thôn Măng Nách xã Ngọc Tem		BQL DA 135 huyện		7,400,294		383/QĐ-UBND ngày 06/5/2012		1,032		910		910

		+		Trường mầm non Đăk Nên (điểm trường thôn Tu ngú); hạng mục 01 phòng học + nhà vệ sinh + cổng tường rào và sân bê tông		BQL DA 135 huyện		7,400,287		387/QĐ-UBND ngày 06/5/2013		567		554		554

		+		Cầu treo đi khu sản xuất thôn Tu Thôn		BQLCT 135 xã Đăk Nên						818		300		300

		+		Đường GTNT từ QL 24 đi thôn Đắk Liêu		BQL DA 135 huyện		7,400,302		384/QĐ-UBND ngày 06/5/2013		1,198		1,100		1,100

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy						4,868		3,699		3,380		319		0		0

		+		Trả nợ nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt thôn 6, 5 xã Đăk Kôi				7368903		748/QĐ-UBND ngày 28/08/2012		2,696		1,506		1,187		319

		+		Sửa chữa, nâng cấp đường DDH22 đoạn qua thôn Kon Túc xã Đăk Pne huyện Kon Rẫy				3794468		1050a/QĐ-UBND ngày 29/10/2012		1,018		761		761

		+		Sân bê tông nhà Rông thôn 6										150		150

		+		Đào giếng NSH thôn 7										139		139

		+		Đương GT nội thôn Thôn 8										140		140

		+		Đường từ QL24 đi khu sản xuất thôn 4 xã Tân Lập. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước				7,402,256		số 1046a, 25/10/2012		148		148		148

		+		Đường vào thôn 5 xã Tân Lập. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước				7,402,251		1042a/QĐ-UBND ngày 25/10/2012		260		260		260

		+		Đường vào khu SX làng Kon Srệt xã Đăk Ruồng						1059a/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		100		100		100

		+		Đường vào khu SX làng Kon Skôi xã Đăk Ruồng						1059a/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		228		228		228

		+		Đào giếng SH làng Kon Bdeh xã Đăk Ruồng						1050a/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		83		83		83

		+		Đào giếng nước Làng Kon Tuh xã Đăk Ruồng						1050b/QĐ-UBND ngày 30/10/2012		138		138		138

		+		Làm đường GT đi khu SX thôn 5 Kon Rá xã Đăk Tơ Lung								198		46		46

		-		Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy						18,715		9,567		8,842		225		0		500

		+		SC đập Đăk PLôm Kram Rời Kơi		BQL DA 135 huyện		7,377,641		1544 /QĐ-UBND ngày 08/11/2012		504.299		204		204

		+		NC đường GTLT từ thôn Ya Xiêng- Kram		BQL DA 135 huyện		7,377,642		1545/QĐ-UBND ngày08/11/2012		1623.732		917		917

		+		Trả nợ lưới điện sinh hoạt thôn Đăk Đê Rờ Kơi		BQL DA 135 huyện		7,358,834		703 /QĐ-UBND ngày 10/7/2012		444.382		204		114		90

		+		Trả nợ 10 giếng nước Rờ Kơi		BQL DA 135 huyện		7,351,010		543 /QĐ-UBND ngày 23/5/2012		421.542		79		79

		+		Trả nợ Nâng cấp đường GTLT từ Bình Giang - Bình An										37		37

		+		Phai tràn đập Lung Leng -  Bình Nam (CT chuyển tiếp)										379		379

		+		NC Đường Bình trung- Bình giang - Bình an (Sa Bình)		BQL DA 135 huyện		7,400,345		490 /QĐ-UBND ngày 10/4/2013		1920.334		546		546

		+		Trả nợ làm mới GTNT từ TT xã đi làng  Kđin		BQL DA 135 huyện		7,377,636		1534/QĐ-UBND ngày 05/11/2012		1384.356		608		608

		+		Trả nợ đường nội làng kênh		UBND xã Mô Rai		7,318,779		53/QĐ-UBND ngày 04/11/2011		711		93		93

		+		Trả nợ Đường GT NL làng xộp- làng le		BQL DA 135 huyện		7,358,846		707/QĐ-UBND ngày 10/7/2012		2,416		477		477

		+		TN-QT cầu treo dân sinh làng tang		BQL DA 135 huyện								12		12

		+		GTNL TT xã đi Grập		BQL DA 135 huyện		7,388,840		485/QĐ-UBND ngày 10/4/2013		984		1,195		695						500

		+		Lưới điện làng Kênh đi làng Xộp		BQL DA 135 huyện		7,399,872		425/QĐ-UBND ngày 02/4/2013		625		600		600

		+		Chợ TTTM Xã Hơ Moong		BQL DA 135 huyện		7,399,862		428/QĐ-UBND ngày 02/4/2013		894		585		450		135

		+		Trả nợ Trường TH-TQT thôn Đawk Wớt		BQL DA 135 huyện		7,365,260		777/QĐ-UBND ngày 26/7/2012		1,150		110		110

		+		GTNL tư TT xã đi làng Kbei		BQL DA 135 huyện		7,400,369		486/QĐ-UBND ngày 10/4/2013		882		854		854

		+		Đường trục chính- Ya xiêr-Ya Tăng thôn Yade		BQL DA 135 huyện		7,377,635		1532/QĐ-UBND ngày 05/11/2012		1,306		468		468

		+		XD Đập TL Ya Tông 2		BQL DA 135 huyện		7,399,858		424/QĐ-UBND ngày 02/4/2013		1,295		665		665

		+		Bếp 1 chiều, nhà hiệu bộ Chim non		BQL DA 135 huyện		7,399,864		427/QĐ-UBND ngày 02/4/2013		650		650		650

		+		Sửa chữa Kênh mương thủy lợi Ya Dơ-Ya Tăng		BQL DA 135 huyện		7,400,343		482/QĐ-UBND ngày 9/4/2013		334		300		300

		+		Lưới điện SH từ TT xã đến làng Điệp lok		BQL DA 135 huyện		7,399,868		426/QĐ-UBND ngày 02/4/2013		405		393		393

		+		Đường nội làng Bađgoc		UBND xã Sa Sơn		7,401,898		550/QĐ-UBND ngày 22/4/2013		505		80		80

		+		KCHKM nội đồng làng Ba Đgoc		UBND xã Sa Sơn		7,401,894		551/QĐ-UBND ngày 22/04/2013		259		110		110

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi						9,223,715		6,381		6,381		0		0		0

		+		Giếng nước sinh hoạt thôn Ja Tun		UBND xã Đắk Ang		7,388,775		1066/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		532,264		499		499

		+		Bổ sung lưới điện thôn Long Zôn		UBND xã Đắk Ang		7,388,772		1046/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		767,439		690		690

		+		Nhà làm việc Công an-Xã đội		UBND xã Đắk Dục		7,390,063		1070/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		536,156		546		546

		+		Trường Mầm Non ĐắkBa		UBND xã Đắk Dục		7,393,846		1071/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		478,048		490		490

		+		BTH đg GTNT thôn Nông Nội: HM: Nền, mặt đg &CT thoát nước		UBND xã Đ. Nông		7,380,771		1048/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		1,512,092		510		510

		+		BTH đg GTNT thôn Nông Nội ; HM: Km0+667,35, Km0+847		UBND xã Đ. Nông		7,405,839		1446/QĐ-UBND ngày 28/12/2012		432,410		276		276

		+		Nhà Văn hoá thôn Ngọc Thư		UBND xã Đắk  Xú		7,393,827		1076a/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		453,937		415		415

		+		Nhà Văn hoá thôn Ngọc Tiền		UBND xã Đắk  Xú		7,393,833		1076b/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		453,937		418		418

		+		Nhà Văn hoá thôn Chiên Chiếc		UBND xã Đắk  Xú		7,402,365		1119/QĐ-UBND ngày 28/12/2012		205,226		150		150

		+		Trường  Mầm Non Sao Mai		UBND xã Sa Loong								12		12

		+		Đường Bê tông lô II  thôn Giang lố 2		UBND xã Sa Loong		7,388,786		1447/QĐ-UBND ngày 28/12/2012		1,115,485		600		600

		+		Đường vào trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi		UBND xã Sa Loong		7,374,461		847/QĐ-UBND ngày 14/09/2012		646,951		500		500

		+		Trụ sở Công an xã Bờ Y		UBND xã Bờ Y		7,405,442		1068/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		345,292		250		250

		+		Đường điện vào trường trung học cơ sở		UBND xã Bờ Y		7,390,061		1067/QĐ-UBND ngày 31/10/2012		544,152		376		376

		+		Chợ nông thôn xã Bờ Y		UBND xã Bờ Y		7,402,359		1265/QĐ-UBND ngày 7/12/2012		702,616		400		400

		+		NC Hệ thống thoát NTC thôn Hoà Bình		UBND xã Đắk Kan		7,385,873		1186/QĐ-UBND ngày 28/11/2012		497,710		249		249

		-		Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà						11,731		5,593		4,548		545		0		500

		+		Thuỷ lợi thôn 3, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà				7,391,425		1683/QĐ-UBND ngày 27/10/2012		3,725		2,020		1,520						500

		+		Xây mới cổng tường rào, sân bê tông Trường TH Trần Quốc Toản				7,387,714		1786/QĐ-UBND ngày 15/11/2012		2,312		936		936

		+		Làm mới trường rào nối tiếp trường THCS xã Ngọk Réo và điểm trường TH Lê Hồng Phong, Trường MN Ngọk Réo thôn Kon Bơ Băn				7,387,698		1966/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		312		48		48

		+		Bê tông hóa đường giao thông nông thôn, thôn 10, xã Đăk La				7,388,435		1786/QĐ-UBND ngày 27/11/2012		236		13		13

		+		Xây dựng nhà hiệu bộ THCS Đăk Mar (cụm II)				7,387,843		1934/QĐ-UBND ngày 28/11/2012		779		411		411

		+		Đầu tư giếng nước tại trường TH Kơpakơlơng				7,387,851		1964/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		117		50		50

		+		Đầu tư giếng nước tại trường THCS Đăk Mar (cụm II)				7,387,845		1959/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		117		50		50

		+		Sửa chữa nhà rông thôn Kon Gung, xã Đăk Mar				7,387,841		1962/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		60		57		57

		+		Sửa chữa nhà rông thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar				7,387,839		1961/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		284		171		171

		+		Đường vào khu SX thôn Kon Đao Yốp, xã Đăk Hring				7,387,707		1965/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		551		195		195

		+		SC cống thoát nước thôn Đăk Kang Yôp, xã Đăk Hring				7,387,745		1960/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		149		25		25

		+		Giếng nước sinh hoạt tập trung thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọc Wang				7,388,437		1958/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		96		20		20

		+		Nhà văn hóa thôn Kon Gu II, xã Ngọc Wang				7,388,428		1957/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		143		25		25

		+		SC nâng cấp trường Mầm non thôn 5A, xã Đăk Ui				7,387,734		1963/QĐ-UBND ngày 4/12/2012		156		25		25

		+		Sửa chữa đập Yơng, thôn 10, xã Đăk La										175		175

		+		Đường dây điện hạ thế thôn Kon Gung, xã Đăk Mar						660/QĐ-UBND ngày 16/5/2013		502		172		172

		+		Đường vào khu sản xuất đập ĐăkPôê, xã Đăk Hring						644/QĐ-UBND ngày 16/5/2013		808		146		146

		+		Phòng học mẫu giáo thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring						647/QĐ-UBND ngày 16/5/2013		319		185		185

		+		Đường cấp phối thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọc Wang						943/QĐ-UBND ngày 16/5/2013		176		110		110

		+		Điện chiếu sáng công lộ thôn Kon Gu II, xã Ngọc Wang						649/QĐ-UBND ngày 16/5/2013		392		100		100

		+		Đường điện hạ thế thôn 5A, xã Đăk Ui						644/QĐ-UBND ngày 16/5/2013		496		113		113

		+		Sửa chữa trường Mẫu giáo Đăk Pxi										55				55

		+		Trường TH cụm xã Đăk Pxi										15				15

		+		Trường MN thôn Đăk Kơ Ne, xã Đăk Pxi										9				9

		+		Trường MN Thôn Đăk Rơ Wang										7				7

		+		Sân bê tông, cổng tường rào -Trường TH Tô Vĩnh Diện				7,365,560						11				11

		+		Khoan giếng trường THCS xã Đăk Pxi				7,361,378						5				5

		+		Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ; hạng mục: 01 phòng học và 01 nhà vệ sinh điểm trường thôn 1+2; 01 phòng học và 01 nhà vệ sinh điểm trường thôn 11+12										90				90

		+		Đường cấp phối thôn Kon Jơ Ri, xã Ngọc Wang										31				31

		+		Điện chiếu sáng công lộ thôn Kon Gu II, xã Ngọc Wang										17				17

		+		Đường điện hạ thế thôn 5A, xã Đăk Ui										20				20

		+		Xây mới cổng tường rào, sân bê tông Trường TH Trần Quốc Toản, Ngọc Réo				7,387,714						48				48

		+		Đường vào khu sản xuất đập ĐăkPôê, xã Đăk Hring										29				29

		+		Phòng học mẫu giáo thôn Đăk Kang Yốp, xã Đăk Hring										13				13

		+		Bê tông hoá đường giao thông nông thôn, thôn 10, Đăk La				7,388,435						22				22

		+		Đầu tư giếng nước tại trường TH Kơpakơlơng, Đăk Mar				7,387,851						60				60

		+		Đầu tư giếng nước tại trường THCS Đăk Mar (cụm II)				7,387,845						60				60

		+		Sửa chữa nhà rông Đăk Mút, Đăk Mar				7,387,839						53				53

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông						35,594		10,951		9,329		1,622		0		0

		+		NTC thôn Đăk Chum 2 xã Tu Mơ Rông		BQL CT 135 xã Tu Mơ Rông		7,382,564		1150/QĐ-UBND ngày 16/11/2012		956		618		618

		+		Nâng cấp, mở rộng NTC thôn Mô Bành 1 xã Đăk Sao		BQL CT 135 xã Đăk Sao		7,370,918		875/QĐ-UBND ngày 18/9/2012		1,421		63		63

		+		Đường giao thông thôn Hà Lăng xã Đăk Na		BQL XDCB huyện		7,366,424				2,064		999		999

		+		Sửa chữa NTC Đăk Riếp 2 xã Đăk Na		BQL CT 135 xã Đăk Na								142		142

		+		Nước tự chảy thôn Đăk Dơn xã Măng Ri		BQL CT 135 xã Măng Ri		7,365,830		773/QĐ-UBND ngày 13/8/2012		1,120		65		65

		+		Đường giao thông từ UBND xã đi khu ĐCĐC thôn Chung Tam xã Măng Ri		BQL XDCB huyện		7,366,478				2,029		994		743

		+		Nâng cấp, sửa chữa đập thủy lợi thôn Long Láy 1 xã Ngọc Yêu		BQL CT 135 xã Ngọc Yêu		7,369,566		817/QĐ-UBND ngày 29/8/2012		921		65		65

		+		Cầu treo đi khu sản xuất thôn Ba Tu 3 xã Ngọc Yêu		BQL CT 135 xã Ngọc Yêu		7,387,476		144/QĐ-UBND ngày 22/3/2012		572		306		306

		+		Sửa chữa, nâng cấp nước tự chảy thôn Tam Rin xã Ngọc Yêu		BQL CT 135 xã Ngọc Yêu		7,402,235		274/QĐ-UBND ngày 03/5/2013		872		426		426

		+		Đường liên thôn Đăk Prông  + Kon Hnông, xã Đăk Tờ Kan		BQL XDCB huyện		7,366,466				1,061		91		86

		+		Sữa chữa nước sinh hoạt và đào giếng khu tái định cư thôn Kon Hnông - Đăk Prông		BQL CT 135 xã Đăk Tờ Kan		0				- 0		748		748

		+		Đường giao thông Tỉnh lộ 672 đi thôn Kon Pia, xã Đăk Hà (đoạn từ Km0+500 - Km1+200 và Km2+200 - Km2+700)		BQL XDCB huyện		7,379,340				837		273		273

		+		Đường giao thông thôn Mô Pả xã Đăk Hà đi khu sản xuất		BQL XDCB huyện						4,900		477		477

		+		Đường giao thông vào điểm ĐCĐC Lộc Bông, xã Ngọc Lây		BQL XDCB huyện		7,374,619				4,995		1,001		804

		+		Đào giếng  Thôn Năng Nhỏ 2 xã Đă k Sao		BQL CT 135 xã Đăk Sao								450		450

		+		Đường Tỉnh lộ 678 đi làng Năng Nhỏ 2 xã Đăk Sao		BQL XDCB huyện		7,366,482				4,297		702		702

		+		Đường dân sinh thôn Tân Ba xã Tê Xăng		BQL XDCB huyện		7,366,490				3,628		708		708

		+		Cấp NSH tập trung các thôn Đăk Plò, Măng Lở và thôn Ngọc Năng 2 xã Đăk Rơ Ông		BQL CT 135 xã Đăk Rơ Ông		7,370,491		842/QĐ-UBND ngày 10/9/2012		1,223		72		72

		+		Đường giao thông UBND xã đi Ngọc Năng - La Giông, xã Đăk Rơ Ông		BQL XDCB huyện		7,366,446				3,918		943		943

		+		Đường giao thông thôn Ba Khen xã Văn Xuôi (Đoạn vào trường tiểu học xã Văn Xuôi)		BQL CT 135 xã Văn Xuôi		7,399,602		119/QĐ-UBND ngày 27/3/2013		780		639		639

		+		Các công trình khác										1,622				1,622

				Vốn sự nghiệp										6,754		6,510		244		0		0

		1		Duy tu bảo dưỡng										5,291		5,080		211		0		0

		-		Huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								861		861		0		0		0

				Xã Ngọc Linh										129		129

				Xã Mường Hoong										132		132

				Xã Đăk Choong										79		79

				Xã Đăk Blô										69		69

				Xã Đăk Nhoong										75		75

				Xã Đăk Man										61		61

				Xã Đăk Kroong										93		93

				Xã Xốp										86		86

				Xã Đăk Long										137		137

		-		Huyện Đăk Tô		UBND huyện Đăk Tô								601		425		176		0		0

		+		Xã Ngọc Tụ										88		80		8

				Sửa chữa công trình: Nước tự chảy thôn Đăk Nu										20		20

				Sửa chữa công trình: Nước tự chảy thôn Đăk Chờ										30		30

				Sửa chữa công trình: Ngầm thôn Kon Pring										31		31

		+		Xã Văn Lem										128		75		53

				Sửa chữa cổng, tường rào trường tiểu học xã Văn Lem										75		75

		+		Xã Pô Kô										125		74		51

				Sửa chữa CT nước tự chảy thôn Đăk Rao Nhỏ										74		74

		+		Xã Đăk Rơ Nga										155		91		64

				Trả nợ sửa chữa trường mầm non thôn Đăk Pung										4		4

				Ngầm đi khu sản xuất thôn Đăk Manh I, xã Đăk Rơ Nga										87		87

		+		Xã Đăk Trăm										105		105

		-		Huyện Kon Plong		UBND huyện Kon Plong								951		951		0		0		0

				Xã Đăk Ring										110		110

				Xã Măng Bút										139		139

				Xã Pờ Ê										92		92

				Xã Măng Cành										74		74

				Xã Ngọc Tem										145		145

				Xã Hiếu										109		109

				Xã Đăk Long										83		83

				Xã Đăk Tăng										81		81

				Xã Đăk Nên										118		118

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								194		194		0		0		0

				Xã Đăk Kôi										118		118

				Xã Đăk Pne										76		76

		-		Huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy								895		860		35		0		0

				Xã Mô Ray										254		247		7

				Xã Rờ Kơi										130		130

				Xã Ya Ly										71		65		6

				Xã Ya Xiêr										118		113		5

				Xã Ya Tăng										79		69		10

				Xã Sa Bình										95		95

				Xã Hơ Moong										148		141		7

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND huyện Ngọc Hồi								611		611		0		0		0

				Xã Đăk Ang										118		118

				Xã Đăk Dục										103		103

				Xã Đăk Nông										79		79

				Xã Đăk Xú										98		98

				Xã Sa Loong										111		111

				Xã Bờ Y										102		102

		-		Huyện Đăk Hà		UBND huyện Đăk Hà								249		249		0		0		0

		+		Sửa chữa trường mầm non Đăk Pxi, xã Đăk Pxi						646/QĐ-UBNG ngày 16/5/2013		479		151		151

		+		Sửa chữa 02 phòng học trường Trần Quốc Toản, xã Ngọc Réo						645/QĐ-UBNG ngày 16/5/2014		295		98		98

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND huyện Tu Mơ Rông								929		929		0		0		0

		+		Sửa chữa cầu treo đi thôn Tê Xô Trong qua suối Đăk Tờ Kan		Xã Đăk Tờ Kan								83		83

		+		Sửa chữa nước sinh hoạt thôn Ty Tu		Xã Đăk Hà								75		75

		+		Hỗ trợ vật tư sửa chữa đường và cầu treo thôn Văn Săng		Xã Tu Mơ Rông								62		62

		+		Sửa chữa thủy lợi Đăk Bung		Xã Ngọc Yêu								79		79

		+		Duy tu bảo dưỡng hệ thống nước sinh hoạt thôn Đăk Prế		Xã Ngọc Lây								80		80

		+		Sửa chữa nước tự chảy thôn Lê Văng		Xã Đăk Na								120		120

		+		Sửa chữa nước tự chảy thôn Đăk Linh		Xã Văn Xuôi								64		64

		+		Xã Đăk Sao		Xã Đăk Sao								114		114

		+		Hỗ trợ vật tư, tiền công sửa chữa đường từ thôn Ngọc La đi thôn Long Hy 2		Xã Măng Ri								81		81

		+		Xã Tê Xăng		Xã Tê Xăng								70		70

		+		Sửa chữa thủy lợi Đăk Tờ Kan 1		Xã Đăk Rơ Ông								101		101

		2		Nhân rộng mô hình giảm nghèo		UBND các huyện								1,033		1,000		33		0		0

				Huyện Tu Mơ Rông										500		500

				Huyện Kon Plong										533		500		33

		3		Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình		Sở LĐTB&XH								430		430		0		0		0

		3.1		Tập huấn nghiệp vụ										100		100

		3.2		Truyền thông										250		250

		3.3		Giám sát, đánh giá										80		80

		III		CTMTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT										24,055		23,432		467		156		0

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										22,052		21,892		118		42		0

		1		Dự án:cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn										21,802		21,642		118		42		0

		1.1		Cấp nước sinh hoạt  nông thôn										21,367		21,207		118		42		0

		-		Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đăk La, Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum		Trung tâm NS&VSMTNT		7,248,284						1,130		1,130																																				637/QĐ-UBND

		-		Công trình cấp nước sinh hoạt cụm xã Diên Bình, Huyện Đăk Tô và xã Đăk Hring, Huyện Đăk Hà.		Trung tâm NS&VSMTNT		7,315,482						9,955		9,955

		-		Chuẩn bị đầu tư Công trình cấp nước sinh hoạt xã Kroong, Thành phố Kon Tum		Trung tâm NS&VSMTNT								942		942

		-		Công trình cấp nước sinh hoạt khu dân cư hồ Đăk Ke		UBND huyện Kon Plong		7,370,187		82a/QĐ-UBND ngày 12/01/2012		1,960		900		900

		-		CBĐT Cấp nước sinh hoạt thôn Vi K Oa, xã Pờ Ê		UBND huyện Kon Plong				2371a/QĐ-UBND ngày 25/10/2012		1,721		120		120

		-		Công trình cấp nước sinh hoạt làng Đăk Wớt, xã Hơ Moong, Huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy		7,320,317				4,772		1,915		1,915																																				108/QĐ-UBND

		-		Công trình cấp nước sinh hoạt làng Đăk Yo, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy						2,701		385		385

		-		Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Slak, Xã Đăk Ruồng		UBND huyện Kon Rẫy		7,395,901						2,540		2,540																																				480/QĐ-UBND

		-		CBĐT Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước thôn Đăk Gô, xã Đăk Kroong		UBND huyện Đăk Glei				1002QĐ-UBND ngày 21/6/2013		1,134		100		100

		-		CBĐT Cấp nước sinh hoạt điểm tái định cư thôn Đông Nây xã Đăk Man (G/đ I)		UBND huyện Đăk Glei								100		100

		-		Cấp nước sinh hoạt thôn Kon Tu Dốp 1, 2 xã Pô Kô		UBND huyện Đăk Tô								100		100

		-		CBĐT Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Kon Tu Peng, xã Pô Kô. Hạng mục: Đài nước, giếng khoan và đường ống cấp nước.		UBND huyện Đăk Tô		7,392,363						1,816		1,760		56																																		108/QĐ-UBND

		-		Nâng cấp công trình nước tự chảy thôn Đăk Giá 1 và Đăk Giá 2 xã Đăk Ang		UBND huyện Ngọc Hồi								100		100																																				480/QĐ-UBND

		-		Sửa chữa nước sinh hoạt thôn 4, xã Ngọc Wang		UBND huyện Đăk Hà								100		100

		-		Sữa chữa nước sinh hoạt thôn Kon Gu I, xã Ngọc Wang.		UBND huyện Đăk Hà		7,387,681		1665B/QĐ-UBND ngày 24/10/2012		959		607		560		47																																		108/QĐ-UBND

		-		Nâng cấp mở rộng cấp nước sinh hoạt thôn KonHRế, xã Ngọc Réo; Hạng mục: Đầu mối, đường ống, bể lọc, bể chứa.		UBND huyện Đăk Hà				1548/QĐ-UBND ngày 10/10/2012		342		342		300				42																																108/QĐ-UBND

		-		Giếng khoan làng Kon Jơdreh , xã Đăk Blà, TP. Kon Tum		UBND TP Kon Tum								115		100		15

		-		CBĐT Nâng cấp, sửa chữa nước tự chảy thôn Kạch Lớn 2 xã Đăk Sao		UBND huyện Tu Mơ Rông								50		50

		-		Cấp nước sinh hoạt thôn thôn Mô Bành + Kon Hia 3 xã Đăk Rơ Ông		UBND huyện Tu Mơ Rông								50		50

		1.2		Nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới công trình cấp nước và nhà vệ sinh trong trường học										435		435		0		0		0

		-		Trường tiểu học Kim đồng xã Sa Sơn: Hạng mục giếng khoan và khung đỡ bồn nước		UBND huyện Sa Thầy		7,369,089				547		340		340

		-		CBĐT công trình cấp nước sinh hoạt và nhà vệ sinh trong trường học trên địa bàn xã Văn Lem và Pô Kô		UBND huyện Đăk Tô								70		70

		-		CBĐT Trường THCS Ngô Quyền, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi. Hạng mục: Giếng khoan và các hạng mục phụ trợ		UBND huyện Ngọc Hồi		7,393,833		1076b/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012		453,937		15		15

		-		Giếng khoan cho một số trường học trên địa bàn TP. Kon Tum		UBND TP Kon Tum								10		10

		2		Dự án: Vệ sinh nông thôn										250		250		0		0		0

		-		CBĐT Nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới công trình cấp nước, vệ sinh trạm y tế		Sở Y tế								250		250

				Vốn sự nghiệp										2,003		1,540		349		114		0

		1		Dự án:cấp nước sinh hoạt nông thôn, môi trường nông thôn										90		90		0		0		0

		1.1		Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh										90		90		0		0		0

		-		UBND huyện Ngọc Hồi		UBND huyện Ngọc Hồi								30		30

		-		UBND huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy								30		30

		-		UBND huyện Kon Plong		UBND huyện Kon Plong								30		30

		2		Dự án: Vệ sinh nông thôn										400		400		0		0		0

		-		Hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh		Sở Y tế								400		400

		3		Nâng cao năng lực, truyền thống và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình										1,513		1,050		349		114		0

		-		Hỗ trợ quản lý vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn										1,063		630		319		114		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								261		70		191

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								70		70

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								298		70		114		114

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								70		70

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								70		70

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								70		70

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								84		70		14

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								70		70

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								70		70

		-		Tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn										400		370		30		0		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								25		10		15

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								10		10

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								25		10		15

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								10		10

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								10		10

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								10		10

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								10		10

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								10		10

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								10		10

				Tại tỉnh		Sở Y tế & 
Sở GD&ĐT & Trung tâm NS & VSMTNT								280		280																																				333/QĐ-UBND

		-		Kinh phí hoạt động của BĐH CTMTQG Nước sạch & VSMTNT		Trung tâm NS&VSMTNT								50		50																																				333/QĐ-UBND

		IV		CHƯƠNG TRÌNH MTQG Y TẾ (Vốn sự nghiệp)		Sở Y tế								7,274		7,274		0		0		0

		1		Dự án: Phòng, chống các bệnh lây nhiễm										4,583		4,583		0		0		0

		1.1		Bệnh lao		TT Phòng chống BXH								350		350

		1.2		Bệnh phong		TT Phòng chống BXH								1,335		1,335

		1.3		Bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng		TT Phòng chống BXH								656		656

		1.4		Bệnh sốt xuất huyết		TTYT Dự phòng								417		417

		1.5		Bệnh tăng huyết áp		TTYT Dự phòng								252		252

		1.6		Bệnh đái tháo đường		TTYT Dự phòng								322		322

		1.7		Bệnh sốt rét		Trung tâm PCSR								1,251		1,251

		2		Dự án: Tiêm chủng mở rộng		TTYT Dự phòng								698		698

		3		Dự án: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em		Trung tâm CSSKSS								1,433		1,433		0		0		0

		3.1		Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em										1,233		1,233

		3.2		Chăm sóc sức khỏe sinh sản										200		200

		4		Dự án: Quân dân y kết hợp		Sở Y tế								90		90

		5		Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình		Sở Y tế và Trung tâm TT-GDSK								470		470

		V		CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ VÀ KHHGĐ (Vốn sự nghiệp)		Sở Y tế								4,521		4,521		0		0		0

		1		Dự án: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ		Chi cục DS-KHHGĐ								2,178		2,178

		2		Dự án: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh		Chi cục DS-KHHGĐ								513		513

		3		Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình		Chi cục DS-KHHGĐ								1,830		1,830

		VI		CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (Vốn sự nghiệp)										1,789		1,634		155		0		0

		1		Dự án: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm		Chi cục ATVSTP								310		310

		2		Dự án: Thông tin giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP		Chi cục ATVSTP								300		300

		3		Dự án: Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP		Chi cục ATVSTP								250		250

		4		Dự án: Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm		Chi cục ATVSTP								370		370

		5		Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thủy sản		Sở Nông nghiệp và PTNT								559		404		155		0		0

		-		Đào tạo, TH nâng cao NV QLCL, ATTP trong nông, lâm, thủy sản										59		30		29

		-		Tập huấn về VSATTP trong nông, lâm, thủy sản										304		304

		-		Tuyên truyền về VSATTP tại cộng đồng										196		70		126

		VII		CTMTQG VĂN HÓA										8,510		8,110		400		0		0

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										5,720		5,720		0		0		0

		1		Dự án chống xuống cấp và tôn tạo di tích										4,760		4,760		0		0		0

		-		Di tích Ngục ĐăkGlei		UBND huyện Đăk Glei		7,174,816						2,760		2,760

		-		Di tích Ngục Kon Tum		Sở VHTTDL								2,000		2,000

		2		Tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo										960		960		0		0		0

		-		Xây dựng trung tâm văn hóa xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy								600		600

		-		Sửa chữa các nhà văn hóa thôn xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								360		360

				Vốn sự nghiệp										2,790		2,390		400		0		0

		1		Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam		Sở VHTTDL								500		500		0		0		0

		-		Thực hiện kiểm kê khoa học Cồng chiêng huyện Đăk Hà										250		250

		-		Thực hiện kiểm kê khoa học Cồng chiêng huyện Kon Rẫy										250		250

		2		Tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo										2,260		1,860		400		0		0

		-		Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp huyện, tỉnh		Sở VHTTDL								240		240

		-		Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm VHTT cấp xã		Sở VHTTDL								450		450																																				480/QĐ-UBND

		-		Hỗ trợ trang thiết bị Đội TTLĐ huyện		UBND huyện								300		300		0		0		0

		+		UBND TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								60		60

		+		UBND huyện Đăk Hà		UBND huyện Đăk Hà								60		60

		+		UBND huyện Tu Mơ Rông		UBND huyện Tu Mơ Rông								60		60

		+		UBND huyện Sa Thầy		UBND huyện Sa Thầy								60		60

		+		UBND huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								60		60

		-		Cấp sách cho hệ thống Thư viện huyện miền núi, vùng sâu (Thư viện 8 huyện)		Sở VHTTDL								400		400

		-		Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú		Sở VHTTDL								470		470

		-		Trang bị xe thông tin lưu động tổng hợp		Sở VHTTDL								400				400

		3		Tăng cường năng lực cán bộ văn hóa có sở truyền thống và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình		Sở VHTTDL								30		30		0		0		0

		-		Tổ chức công tác giám sát cơ sở CTMTQG về văn hóa										30		30

		VIII		CTMTQG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO										62,717		62,649		68		0		0

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										43,803		43,759		44		0		0

		1		Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ CSVC trường chuyên, trường sư phạm										43,803		43,759		44		0		0

		1.1		Công trình chuyển tiếp:		Sở GD&ĐT						87,226		25,519		25,519		0		0		0

		-		Cải tạo mở rộng trường tiểu học THSP Kon Tum						911/QĐ-UBND ngày 02/10/2012		18,716		5,500		5,500

		-		Trường THPT Trường Chinh; Hạng mục: Xây dựng mới nhà học 18 phòng						914/QĐ-UBND ngày 02/10/2012		9,774		4,000		4,000

		-		Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ngọc Hồi (Hạng mục: Dãy phòng bộ môn Lý – Hóa – Sinh, phòng Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ						913/QĐ-UBND ngày 02/10/2012		4,445		2,000		2,000

		-		Trường Trung học phổ thông Kon Tum; Hạng mục: Xây dựng bổ sung phòng học trường đạt chuẩn quốc gia						935/QĐ-UBND ngày 26/10/2012		5,889		3,000		3,000

		-		Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô; Hạng mục: Tường rào và sửa chữa cơ sở vật chất						915/QĐ-UBND ngày 02/10/2012		1,526		580		580

		-		Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; Hạng mục: Nhà công vụ giáo viên, bổ sung trang thiết bị nhà hội trường						926/QĐ-UBND ngày 05/10/2012		1,771		800		800

		-		Trường THCS Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng; Hạng mục: Sân, đường nội bộ, cột cờ, mương thoát nước						927/QĐ-UBND ngày 05/10/2012		1,463		600		600

		-		Trường Mầm non Thực hành Sư phạm tỉnh Kon Tum				7,269,153		1179/QĐ-UBND ngày 02/10/2011		43,642		9,039		9,039

		1.2		Công trình khởi công mới:										13,240		13,240		0		0		0

		-		Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện khu vực Nam Sa Thầy, hạng mục: nhà học 6 phòng		UBND huyện Sa Thầy		7,383,454		1723/QĐ-UBND ngày 27/11/2012		4,942		2,000		2,000

		-		Trường tiểu học Nguyễn Du khu vực Nam Sa Thầy, hạng mục: nhà học 6 phòng		UBND huyện Sa Thầy		7,383,543		1722/QĐ-UBND ngày 27/11/2012		4,967		2,000		2,000

		-		Trường tiểu học Lê Quý Đôn khu vực Nam Sa Thầy, hạng mục: nhà học 6 phòng		UBND huyện Sa Thầy		7,383,306		1721/QĐ-UBND ngày 27/11/2012		4,889		2,000		2,000

		-		Nâng cấp mở rộng trường tiểu học xã Đắk Xú, hạng mục: nhà học 10 phòng và sân bê tông		UBND Huyện Ngọc Hồi		7,383,739		1164/QĐ-UBND, ngày 30/12/2012		4,965,962		2,000		2,000

		-		Trường mầm non Pô Kô, hạng mục: nhà học 2 phòng (thôn Kon Tu Dốp xã Pô Kô)		UBND Huyện Đăk Tô								700		700

		-		Trường mầm non Hoa Hồng		UBND huyện Đăk Hà				851/QĐ-UBND ngày 17/6/2013		2,615		1,300		1,300																																				108/QĐ-UBND

		-		Bổ sung trang thiết bị dạy học, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học										3,240		3,240		0		0		0

		+		UBND huyện Tu Mơ Rông		UBND huyện Tu Mơ Rông								1,000		1,000		0		0		0

				Trường mầm non thôn Mô Za xã Ngọc Lây. Hạng mục: Xây mới 01 phòng học										400		400

				Trường mầm non thôn Ngọc Năng 1 xã Đăk Rơ Ông. Hạng mục: Xây mới 01 phòng học										350		350

				Trường tiểu học xã Đăk Rơ Ông. Hạng mục: Sân trường + kè										250		250

		+		UBND huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								240		240		0		0		0

				Hỗ trợ xây dựng tường rào, sân bê tông trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei										240		240

		+		UBND huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								1,000		1,000		0		0		0

				Sân bê tông, tường rào trường TH Đăk Tơ Lung										700		700

				Xây nhà bán trú trường PTTH Chu Văn An										300		300

		+		UBND huyện Kon Plong		UBND huyện Kon Plong								1,000		1,000		0		0		0

				Trường mầm non Măng Bút I										1,000		1,000

		1.3		Chuẩn bị đầu tư (thực hiện đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 1640/QĐ-TTg):		Sở GD&ĐT								500		500		0		0		0

		-		Bổ sung cơ sở vật chất trường PT Dân tộc nội trú tỉnh, huyện										400		400

		-		Xây mới trường PT Dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông (Số 2)										100		100

		1.4		CBĐT các công trình khác										4,544		4,500		44		0		0																														108/QĐ-UBND

		-		Trường Mầm non xã Hòa Bình		UBND TP Kon Tum		7,324,967						500		500

		-		Trường mầm non Họa Mi, điểm trường thôn Đăk Ri Peng, xã Tân Cảnh. Hạng mục: nhà học 02 phòng và các hạng mục phụ trợ		UBND Huyện Đăk Tô								500		500

		-		Trường mầm non Đăk Rơ Ông (thôn La Giông)		UBND Huyện Tu Mơ Rông								500		500

		-		Trường mầm non Sơn Ca, xã Đăk Kan; Hạng mục: Nhà hiệu bộ 04 phòng, hội trường và nhà để xe		UBND Huyện Ngọc Hồi								600		600

		-		Trường mầm non trung tâm xã Đăk Môn. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp, nhà ăn và tường rào.		UBND Huyện Đăk Glei								600		600

		-		Trường mầm non Họa Mi thôn 1. Hạng mục: Sửa chữa		UBND Huyện Sa Thầy		7,403,626		886/QĐ-UBND ngày 10/5/2013		402		300		300

		-		Trường mầm non Họa Mi thôn 4. Hạng mục: Sửa chữa		UBND Huyện Sa Thầy		7,403,597		908/QĐ-UBND ngày 14/5/2013		416		300		300

		-		Trường mầm non Hoa Hồng xã Đăk Tờ Re. Hạng mục: Nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng		UBND Huyện Kon Rẫy								300		300

		-		Trường THCS xã Tân Lập. Hạng mục: Nhà ở bán trú cho học sinh 04 phòng		UBND Huyện Kon Rẫy								300		300

		-		Trường mầm non thôn Kon Tu Rằng		UBND Huyện Kon Plong				2215/QĐ-UBND ngày 03/10/2012		600		644		600		44

				Vốn sự nghiệp										18,914		18,890		24		0		0

		1		Dự án hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGD tiểu học, thực hiện phổ cập GDTHCS đúng độ tuổi và  hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học										11,324		11,300		24		0		0

		-		Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả PCGD tiểu học, thực hiện phổ cập GDTHCS đúng độ tuổi và  hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học										1,024		1,000		24		0		0

				TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								100		100

				Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								100		100

				Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								100		100

				Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								100		100

				Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								100		100

				Huyện Đăk Glei		UBND Huyện Đăk Glei								100		100

				Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								124		100		24

				Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								100		100

				Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								100		100

				Tại tỉnh		Sở GD&ĐT								100		100

		-		Trang thiết bị dạy học mầm non 5 tuổi để phổ cập mầm non		Sở GD&ĐT								10,300		10,300

		2		Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân		Sở GD&ĐT								1,000		1,000		0		0		0

		-		Tổ chức và tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông, mua sắm trang thiết bị, phòng học ngoại ngữ										1,000		1,000

		3		Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ CSVC trường chuyên, trường sư phạm										6,510		6,510		0		0		0

		-		Thiết bị dạy học bộ môn Lý, Hoá, Sinh trang bị cho các trường THCS, THPT		Sở GD&ĐT								2,500		2,500

		-		Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học cho các trường đạt chuẩn quốc gia (các trường trực thuộc Sở)		Sở GD&ĐT								2,310		2,310

		-		Bổ sung trang thiết bị dạy học, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học										1,700		1,700		0		0		0

		+		UBND TP Kon Tum		UBND TP Kon Tum								900		900		0		0		0

				Trường tiểu học Võ Thị Sáu (Trả nợ mua thiết bị )										781		781

				Trường mầm non thành phố Kon Tum (Trả nợ mua thiết bị)										119		119

		+		UBND huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								800		800		0		0		0

				Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị phòng máy vi tính các trường THCS										800		800

		4		Dự án: nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát đánh giá thực hiện chương trình		Sở GD&ĐT								80		80

		IX		CTMTQG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY (Vốn sự nghiệp)		Công an tỉnh								2,898		2,898		0		0		0

		1		Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy										1,646		1,646

		2		Dự án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, ứng dụng các phương pháp y học trong điều trị cai nghiện; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng										1,082		1,082

		3		Công tác truyền thông, đánh giá, giám sát chương trình										170		170

		X		CTMTQG PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM (Vốn sự nghiệp)		Công an tỉnh								640		640		0		0		0

		1		Dự án truyền thông đánh giá, giám sát thực hiện chương trình										640		640

		XI		CTMTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI										20,200		13,520		2,745		2,935		1,000

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										11,354		7,360		59		2,935		1,000

		1		Đầu tư cơ sở hạ tầng										11,354		7,360		59		2,935		1,000

		-		Thành phố Kon Tum		UBND TP Kon Tum								1,214		1,200		14		0		0

		+		Hỗ trợ vật tư bê tông đường nội bộ thôn xã Ia Chim										700		700

		+		Hỗ trợ vật tư bê tông đường nội bộ thôn xã Hòa Bình										400		400

		+		Hỗ trợ vật tư bê tông đường nội bộ thôn xã Đăk Blà										100		100

		+		Đường vào làng PleiDruan, xã Ia Chim										14				14

		-		Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								5,180		1,200		45		2,935		1,000

		+		Chợ nông thôn Hà Mòn (gđ2)						3863; 18/11/2011		2,437		545		500		45

		+		Trạm biếp áp khu du lịch sinh thái rừng Đặc dụng Đăk Mar						638; 15/5/2013		142		150		150

				Hội trường thôn 1, xã Đăk Mar						873; 18/6/2013		618		118		50				68

				Hội trường thôn 2, xã Đăk Mar						876; 18/6/2013		290		229		50				179

				Hội trường thôn 3 (Cổng tường rào), xã Đăk Mar						874; 18/6/2013		160		130		50				80

				Hội trường thôn 4, xã Đăk Mar						877; 18/6/2013		829		359		50				309

				Hội trường thôn 5, xã Đăk Mar						875; 18/6/2013		1,086		750		50				700

				Đường giao thông thôn 1, xã Đăk Mar						883; 18/6/2013		354		254		50				204

				Đường giao thông thôn 2 (nền mặt đường), xã Đăk Mar						879; 18/6/2013		770		50		50

				Đường giao thông thôn 2 (Cống+ mương thoát nước), xã Đăk Mar						881; 18/6/2013		492		720		50				670

				Đường giao thông thôn 3 (nền mặt đường), xã Đăk Mar						880; 18/6/2013		457		407		50				357

				Đường giao thông thôn 4 (nền mặt đường), xã Đăk Mar						882; 18/6/2013		186		136		50				86

				Đường giao thông thôn 5 (nền mặt đường), xã Đăk Mar						878; 18/6/2013		477		332		50				282

				Sửa chữa nâng cấp trụ sở xã Đăk Mar						872; 18/6/2013		1,772		1,000								1,000

		-		Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								1,000		1,000		0		0		0

				Bê tông hóa đường GTNT, thôn 7 xã Kon Đào										500		500

				Bê tông hóa đường GTNT, thôn 1 xã Kon Đào										500		500

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								430		430		0		0		0

		+		Sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Ngọc Lây		UBND xã Ngọc Lây		7374770		961/QĐ-UBND ngày 05/10/2012		246		16		16

		+		Mở rộng công trình nước sinh hoạt thôn Măng Lở, Ngọc Năng xã Đăk Rơ Ông		UBND xã Đăk Rơ Ông		7378683		944/QĐ-UBND ngày 02/10/2012		329		59		59

		+		Cấp nước sinh hoạt  thôn Ngọc Năng 2 xã Đăk Rơ Ông		UBND xã Đăk Rơ Ông		7400044		118/QĐ-UBND ngày 27/03/2013		677		355		355

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								1,000		1,000		0		0		0

		+		Chợ xã Đăk Kan										25		25

		+		Đường giao thông thôn 3				7,394,863		1075/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012		894,788		475		475

		+		BTH đường GTNT thôn Nông Nội				7,380,771		1048/QĐ-UBND, ngày 31/10/2013		1,512,092		500		500

		-		Huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								500		500		0		0		0

				Công trình thủy lợi thôn Lanh Tôn xã Đăk Môn										500		500

		-		Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								500		500		0		0		0

				Nâng cấp đường nội làng Bđgok nối tiếp xã Sa Sơn				7,407,898		550/QĐ-UBND ngày 22/4/2013		505		500		500

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND Huyện Kon Rẫy								1,100		1,100		0		0		0

				Đường giao thông nông thôn (thôn 11) xã Đăk Ruồng (Đoạn từ cầu treo Kon Tub - Kon Bo Deh đi nhà rông làng Kon Tub)										1,100		1,100

		-		Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								430		430		0		0		0

		+		Đường GTNT vào thôn Vi KờTầu xã Pờ Ê										300		300

		+		Đường từ QL 24 đi trường tiểu học Pờ Ê										130		130

				Vốn sự nghiệp										8,846		6,160		2,686		0		0

		1		Lập quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới										5,053		3,600		1,453		0		0

		-		Thành phố Kon Tum		UBND TP Kon Tum								495		400		95

		-		Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								400		400

		-		Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								950		400		550

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								400		400

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								400		400

		-		Huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								400		400

		-		Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								802		400		402

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								406		400		6

		-		Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								800		400		400

		2		Hỗ trợ sản xuất										2,729		1,900		829		0		0

		-		Thành phố Kon Tum		UBND TP Kon Tum								300		300

		-		Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								300		200		100

		-		Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								321		200		121

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								400		200		200

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								200		200

		-		Huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								405		200		205

		-		Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								200		200

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								203		200		3

		-		Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								400		200		200

		3		Tuyên truyền, tập huấn										964		567		397		0		0

		-		Thành phố Kon Tum		UBND TP Kon Tum								24		22		2

		-		Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								16		16

		-		Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								32		16		16

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								22		22

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								23		14		9

		-		Huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								22		22

		-		Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								22		20		2

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								12		12

		-		Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								81		18		63

		-		Văn phòng điều phối tỉnh										710		405		305

		4		Quản lý điều hành chương trình										100		93		7		0		0

		-		Thành phố Kon Tum		UBND TP Kon Tum								18		11		7

		-		Huyện Đăk Hà		UBND Huyện Đăk Hà								10		10

		-		Huyện Đăk Tô		UBND Huyện Đăk Tô								10		10

		-		Huyện Tu Mơ Rông		UBND Huyện Tu Mơ Rông								11		11

		-		Huyện Ngọc Hồi		UBND Huyện Ngọc Hồi								10		10

		-		Huyện Đăk Glei		UBND huyện Đăk Glei								11		11

		-		Huyện Sa Thầy		UBND Huyện Sa Thầy								10		10

		-		Huyện Kon Rẫy		UBND huyện Kon Rẫy								10		10

		-		Huyện Kon Plong		UBND Huyện Kon Plong								10		10

		XII		CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS (Vốn sự nghiệp)										1,826		1,826		0		0		0

		1		Thông tin giáo dục và truyền thông  thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS		Trung tâm PC HIV/AIDS								610		610

		2		Giám sát HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại phòng lây nhiễm HIV		Trung tâm PC HIV/AIDS								1,010		1,010

		3		Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con		Trung tâm PC HIV/AIDS								206		206

		XIII		CTMTQG ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO		Sở Thông tin & Truyền thông								2,328		2,116		212		0		0

				Vốn ĐTPT và sự nghiệp có tính chất XDCB										1,845		1,656		189		0		0

		1		Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo				7,409,513		456/QĐ-UBND ngày 28/6/2013		1,656		1,845		1,656		189

				Vốn sự nghiệp										483		460		23		0		0

		1		Dự án Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo										183		160		23

		2		Dự án Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cở sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo										300		300

		Ghi chú:

		(*): Kế hoạch 2013 gồm: 
(1) Kế hoạch vốn theo Quyết định 1169/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013: 222.061 triệu đồng;
(2) Giao chi tiết dự toán CTMTQG về Giáo dục và Đào tạo; Nước sạch và VSMTNT năm 2013 theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 08/2/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
(3) Điều chỉnh kế hoạch vốn CTMTQG về văn hóa theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
(4) Điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp CTMTQG về Nước sạch và VSMTNT theo Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
(5) Điều chỉnh một số nội dung thuộc CTMTQG năm 2013 theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/6/2013;
(6) Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2013 theo Công văn số 1041/UBND-VX ngày 31/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
(7) Điều chỉnh kế hoạch vốn ĐTPT CTMTQG Nước sạch và VSMTNT theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 30/8/2013.
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Lồng ghép nguồn vốn QĐ 160 năm 2013: 500 triệu




